Báo cáo đề xuất cấp GPMT Cơ sở: Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Du
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[bookmark: _Toc118097270]DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

	TT
	VIẾT TẮT
	DIỄN GIẢI

	1
	  BCT
	  Bộ Công thương

	2
	  BTNMT
	  Bộ Tài nguyên và Môi trường

	3
	  BVMT
	  Bảo vệ môi trường

	4
	  CBCNV
	  Cán bộ công nhân viên

	5
	  CTNH
	  Chất thải nguy hại

	6
	  CTR
	  Chất thải rắn

	7
	  NĐ-CP
	  Nghị định Chính phủ

	8
	  PCCC
	  Phòng cháy chữa cháy

	9
	  QCVN
	  Quy chuẩn Việt Nam

	10
	  TCVN
	  Tiêu chuẩn Việt Nam

	11
	  ƯPSCTD
	  Ứng phó sự cố tràn dầu
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[bookmark: bookmark397][bookmark: _Toc103869677][bookmark: _Toc106094329][bookmark: _Toc106094440][bookmark: _Toc107848900][bookmark: _Toc107849033][bookmark: _Toc110870725][bookmark: _Toc112830056][bookmark: _Toc114124708][bookmark: _Toc114150543]- Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Thương mại Thạch Hãn.
- Địa chỉ văn phòng: 261 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 
- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) Hoàng Khắc Hùng - Chức vụ: Giám đốc.
- Điện thoại: 02333.861.236
- Giấy đăng ký kinh doanh số 3200042531 cấp lần 1 ngày 01/06/2005, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 01/01/2018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.
[bookmark: _Toc118097274]2. Tên cơ sở
[bookmark: bookmark402][bookmark: _Toc103869678][bookmark: _Toc106094330][bookmark: _Toc106094441][bookmark: _Toc107848901][bookmark: _Toc107849034][bookmark: _Toc110870726][bookmark: _Toc112830057][bookmark: _Toc114124709][bookmark: _Toc114150544]- Tên cơ sở: Cửa hàng Xăng dầu Nguyễn Du.
- Địa điểm cơ sở: 25 Nguyễn Du, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Cơ sở thuộc lĩnh vực công nghiệp có tổng mức đầu tư 6,7 tỷ đồng, theo quy định tại khoản 3, điều 10, Luật đầu tư công năm 2019, cơ sở có tiêu chí tương đương dự án nhóm C.
- Cơ sở Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Du được chuyển nhượng từ công ty TNHH Thuận Tiến vào năm 2012, trong quá trình hoạt động đến nay đã thất lạc các hồ sơ môi trường đã lập. Tuy nhiên cơ sở đã có quyết định số 1970/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Du thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Thạch Hãn.
[bookmark: _Toc118097275]3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
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- Công suất hoạt động:
[bookmark: _Toc116913816][bookmark: _Toc116913905]Bảng 1.1. Công suất hoạt động của Cửa hàng
	TT
	Loại sản phẩm
	Số lượng (m3/tháng)

	1
	Xăng
	39

	2
	Dầu
	31

	3
	Nhớt
	0,5


[bookmark: _Toc118097277]3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 
Quy trình xuất nhập xăng dầu của Cửa hàng được thể hiện ở hình 1.1: 
Nhập xăng dầu bằng ô tô chuyên dụng
02 Bể chứa xăng A95
02 Bể chứa dầu Diesel 0.05S
01 Cột đôi bơm xăng A95
02 Cột đơn bơm dầu
Thị trường tiêu thụ
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Thuyết minh quy trình:
[bookmark: bookmark405][bookmark: _Toc103869687][bookmark: _Toc106094339][bookmark: _Toc106094450][bookmark: _Toc107848904][bookmark: _Toc107849037][bookmark: _Toc110870729][bookmark: _Toc112830060][bookmark: _Toc114124712][bookmark: _Toc114150547]Xăng dầu được vận chuyển đến Cửa hàng bằng ô tô xitec và được nhập vào các bể chứa ngầm bằng hệ thống họng nhập kín và sử dụng hệ thống thu hồi hơi để hạn chế tối đa lượng xăng dầu thất thoát do bay hơi.
Trong quá trình nhập xăng dầu, ô tô xitec được đấu nối với hệ thống tiếp đất đảm bảo dẫn điện tốt để tránh xuất hiện tĩnh điện gây cháy nổ khi nhập hàng.
Xăng dầu từ bồn chứa được xuất bằng hệ thống thép đi ngầm dưới đất dẫn đến các cột bơm sau đó bơm cho các phương tiện tùy theo số lượng của khách hàng.
[bookmark: _Toc118097278]3.3. Sản phẩm của cơ sở
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[bookmark: _Toc118097279][bookmark: bookmark407]4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
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[bookmark: _Toc103869691][bookmark: _Toc106094343][bookmark: _Toc106094454][bookmark: _Toc107848907][bookmark: _Toc107849040][bookmark: _Toc110870732][bookmark: _Toc112830063][bookmark: _Toc114124715][bookmark: _Toc114150550]Nguồn nhiên liệu xăng, dầu, nhớt của Cửa hàng được nhập khẩu từ Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà tại Quảng Trị thông qua hệ thống vận chuyển xe bồn chuyên dụng với khối lượng ở bảng 1.1.
[bookmark: _Toc118097281]4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước của cơ sở
a. Nhu cầu về điện
[bookmark: _Toc110870632][bookmark: _Toc114124716][bookmark: _Toc114150551]Nguồn cung cấp điện cho Cửa hàng được lấy từ mạng lưới hạ thế chung của khu vực điện áp 380/220V. Điện phục vụ cho các hoạt động bơm xuất hàng, chiếu sáng, sinh hoạt của công nhân là 2.684 kW/tháng.
b. Nhu cầu về nước
Báo cáo tiến hành tham khảo hóa đơn điện nước hàng tháng của cơ sở do Xí nghiệp nước sạch Đông Hà cấp. Qua đó cho thấy từ đầu năm 2022 đến nay, lượng nước sử dụng cao nhất là 19 m3/tháng (Từ ngày 18/5/2022 - 21/06/2022).
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[bookmark: _Toc118097283]5.1. Các hạng mục công trình của Cửa hàng
Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Du có tổng diện tích 663 m2 với quy mô hạng mục công trình như sau:
[bookmark: _Toc116463926][bookmark: _Toc116913702][bookmark: _Toc116913817][bookmark: _Toc116913906]Bảng 1.2. Quy mô các hạng mục của cơ sở
	TT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị
	Quy mô

	I
	Các hạng mục chính

	1
	Nhà bán hàng + nhà ở
	m2
	155

	2
	Bể chứa xăng dầu
	m2
	81

	3
	Mái che cột bơm
	m2
	224

	II
	Các hạng mục phụ trợ

	5
	Hệ thống mương thoát nước
	m2
	4,5

	6
	Bể chứa cát và cấp nước PCCC
	m2
	2

	7
	Sân bãi bê tông
	m2
	85

	8
	Nhà vệ sinh
	m2
	5

	9
	Đất dự phòng
	m2
	101,44

	III
	Hạng mục BVMT

	10
	Bể tách dầu mỡ
	m2
	2,56

	11
	Kho chứa CTNH
	m2
	2,5

	Tổng cộng
	m2
	663


- Số lượng CBCNV trong Cửa hàng: 3 người.
- Số lượng khách vãng lai/ngày: 10 người.
[bookmark: _Toc118097284]5.2. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường
[bookmark: _Toc103869697][bookmark: _Toc106094348][bookmark: _Toc106094459][bookmark: _Toc107848913][bookmark: _Toc107849046]a. Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn
- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa: Hiện trạng trong khu vực Cửa hàng đã  xây dựng mương thoát nước thu nước mưa từ mái che cột bơm, nhà bán hàng, hệ thống mương thoát nước có kích thước (D×R×C) = (18×0,25×0,5) m nằm trước mặt Cửa hàng, sau đó dẫn vào bể tách dầu mỡ nằm ở góc phía Tây Nam và thoát ra hệ thống thu gom nước thải dọc đường Nguyễn Du.
- Nước thải vệ sinh sân đường có dầu rơi vãi và nước mưa chảy tràn trên sân đường được thu gom về bể tách + lắng dầu mỡ với cấu tạo 2 ngăn, kết cấu bằng bê tông, nắp đậy đan thép, được đặt góc phía Tây Nam của Cửa hàng với kích thước như sau:
+ Ngăn 1: (D×R×C) = (1,3×1,2×1)m;
+ Ngăn 2: (D×R×C) = (1×1×1)m.
Nước sau khi xử lý thoát ra hệ thống thoát nước chạy dọc đường Nguyễn Du.
- Đối với váng dầu thu gom từ các bể lắng, Cửa hàng đã thu gom vào thùng chứa có nắp đậy 20 lít và lưu giữ tại kho chứa CTNH có diện tích 2,5 m2, có kết cấu bằng gạch xi măng và nằm sau nhà bán hàng.
b. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt của 3 CBCNV và 10 khách vãng lai tại Cửa hàng được xử lý bằng hệ thống bể tự hoại 3 ngăn với thể tích 6 m3 đã được xây dựng sau nhà bán hàng. Hệ thống nhà vệ sinh có kết cấu bê tông, nắp đậy đan bê tông cốt thép, đáp ứng nhu cầu hiện tại của CBCNV và khách vãng lai.
c. Công trình và biện pháp xử lý chất thải rắn, CTNH
- Đối với CTR thông thường: CTR sinh hoạt của 3 CBCNV và khoảng 10 khách vãng lai/ngày được thu gom vào 2 sọt rác 20 lít đặt tại các vị trí ra vào Cửa hàng. 
- Đối với CTNH hiện đang được thu gom vào thùng chứa 20 lít có nắp đậy và dán nhãn CTNH sau đó lưu giữ tại kho CTNH (diện tích 2,5 m2) phía sau nhà bán hàng.
Báo cáo đề xuất cấp GPMT Cơ sở: Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Du 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Thương mại Thạch Hãn                                            Trang 20
Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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[bookmark: bookmark412][bookmark: _Toc103869699][bookmark: _Toc106094350][bookmark: _Toc106094461][bookmark: _Toc107848915][bookmark: _Toc107849048][bookmark: _Toc110870740][bookmark: _Toc112830071][bookmark: _Toc114124723][bookmark: _Toc114150558][bookmark: _Toc118097287]1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
[bookmark: bookmark413][bookmark: _Toc103869700][bookmark: _Toc106094351][bookmark: _Toc106094462][bookmark: _Toc107848916][bookmark: _Toc107849049][bookmark: _Toc110870741][bookmark: _Toc112830072][bookmark: _Toc114124724][bookmark: _Toc114150559]- Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Quy hoạch phát triển Thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo. Trong đó có nêu rõ:
Xây dựng lộ trình cải tạo, nâng cấp hoặc chuyển đổi cụ thể theo từng giai đoạn cho các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa đủ điều kiện. Sau năm 2020 tất cả các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải có đủ diện tích và đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định.
- Theo QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế Cửa hàng xăng dầu quy định Cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín có chiều cao không nhỏ hơn 2,2 m (so với cốt nền sân bên trong Cửa hàng), bằng vật liệu không cháy. Đối với các hạng mục công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác ngoài Cửa hàng (không bao gồm nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa và công trình công cộng) có bậc chịu lửa I, II, trường hợp mặt tường về phía Cửa hàng xăng dầu là tường ngăn cháy thì không yêu cầu khoảng cách an toàn từ hạng mục đó đến tường rào Cửa hàng xăng dầu nhưng phải tuân thủ các quy định về xây dựng hiện hành.
Hiện tại xung quanh Cửa hàng đã xây dựng tường cao 2,7 m có kể cấu bằng bê tông xi măng chống cháy đảm bảo đúng theo quy định.
- Theo QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế Cửa hàng xăng dầu quy định khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến công trình bên ngoài Cửa hàng là 3,5 m (giảm 30% do cửa hàng có lắp hệ thống thu hồi hơi xăng dầu). Do đó, khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến công trình bên ngoài Cửa hàng đảm bảo theo quy định.
 Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Du giáp nhà dân về phía Đông và phía Nam, trong đó:
+ Khoảng cách từ bể chứa (cổ bể) đến nhà dân gần nhất là 3,8 m về phía Đông.
+ Khoảng cách từ cột bơm đến nhà dân gần nhất là 4,5 m về phía Nam.
[bookmark: _Toc118097288]2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 
Hiện tại, khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải của khu vực chưa được ban hành nên chưa có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải. 
Tuy nhiên, quá trình hoạt động đến nay chủ cơ sở đã thực hiện giám sát môi trường hàng năm, qua kết quả quan trắc giám sát vào năm 2021 và 2022 (thể hiện rõ tại Chương V) cho thấy kết quả quan trắc nước thải, không khí, độ ồn tại Cửa hàng nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo quy định. Điều đó cho thấy, hoạt động của Cửa hàng có tác động không lớn đến môi trường xung quanh.
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	Lượng nước mưa chảy tràn trên mặt sân, nước vệ sinh sân đường phía trước nhà bán hàng và mái che cột bơm được xác định theo công thức (TCVN 7957:2008 - Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - tiêu chuẩn thiết kế):
Q = q × C × F   
Trong đó:
Q - Lượng nước mưa chảy tràn;
F - Diện tích sân bãi bê tông: 85 m2; 
q - Lượng mưa ngày của tháng lớn nhất trong 5 năm gần đây (2017-2022) có giá trị 387,8 mm (tháng 10/2020); 
C - Hệ số dòng chảy, C = 0,75 tương ứng với mặt phủ bê tông; 
Vậy: Q =  85 m2 × 0,3878 m × 0,75 = 25 m3/ngày.
Khi có mưa, nước mưa chảy qua khuôn viên Cửa hàng sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm trên bề mặt đất xuống hệ thống rãnh thoát nước có kích thước (D×R×C) = (18×0,25×0,5)m trước mặt Cửa hàng chảy về hệ thống bể tách + lắng dầu mỡ tại góc Tây Nam của Cửa hàng. 
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- Nguồn phát sinh: Từ quá trình sinh hoạt của 3 CBCNV làm việc tại Cửa hàng và khoảng 10 khách vãng lai/ngày.
- Thành phần: Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các loại vi khuẩn, các chất hữu cơ, các chất rắn lơ lửng.
- Tải lượng: Lượng nước thải thực tế tại Cửa hàng khoảng 0,6 m3/ngày.
- Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ khu vệ sinh được thu gom và dẫn qua bể tự hoại 3 ngăn với tổng thể tích 6 m3 để xử lý. Nhà vệ sinh được bố trí sát sau nhà bán hàng của Cửa hàng.
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a. Đối với nước thải sản xuất
Để xử lý nước mưa chảy tràn trên sân bãi bê tông, chủ cơ sở đã xây dựng hệ thống bể tách + lắng dầu mỡ với cấu tạo 2 ngăn có kết cấu bằng bê tông, nắp đậy đan thép, được đặt góc phía Tây Nam của Cửa hàng với kích thước như sau:
+ Ngăn 1: (D×R×C) = (1,3×1,2×1)m;
+ Ngăn 2: (D×R×C) = (1×1×1)m.
Lượng nước mưa này sẽ được thu gom theo hệ thống rãnh thoát nước, dẫn đến bể tách dầu đặt ở phía Tây Nam của Cửa hàng trước khi thải ra ngoài. Đối với váng dầu thu gom từ các bể lắng, Cửa hàng đã lưu trữ tại kho chứa CTNH có diện tích 2,5 m2 nằm phía sau nhà bán hàng.
Để đánh giá chất lượng nước thải là nước mưa chảy qua khuôn viên Cửa hàng cuốn theo các dầu mỡ thải trên bề mặt sau khi qua hệ thống xử lý, báo cáo tiến hành tham khảo kết quả giám sát chất lượng nước thải năm 2021 và năm 2022 do Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình thực hiện, kết quả thể hiện tại bảng 5.1 cho thấy các thông số quan trắc chất lượng nước thải tại thời điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 29:2010/BTNMT (cột B).
b. Đối với nước thải sinh hoạt
[bookmark: bookmark719]Để xử lý nước thải sinh hoạt của 3 CBCNV, và các khách ra vào Cửa hàng, chủ cơ sở sử dụng nhà vệ sinh hiện có với thể tích 6 m3 đã được xây dựng sau nhà bán hàng để phục vụ cho quá trình sinh hoạt của CBCNV.
Chức năng của bể tự hoại là lắng và phân huỷ cặn lắng nên cấu tạo của bể tự hoại gồm 2 phần: Phần lắng và phần phân huỷ cặn.
Tính toán kích thước của bể tự hoại:
Dung tích bể tự hoại được xác định theo công thức sau:
W = Wn + Wc. Trong đó:
Wn: Thể tích phần nước của bể; (m3)
Wc: Thể tích phần phân huỷ cặn của bể; (m3)
+ Trị số Wn có thể lấy bằng 1 đến 3 lần lưu lượng nước thải trong một ngày đêm tùy thuộc yêu cầu vệ sinh. 
Qn: Lượng nước thải thực tế trong một ngày đêm; (m3)
Ở đây chọn: Wn = 2Qn = 2×0,6 m3/ngày.đêm = 1,2 m3.
+ Trị số Wc được xác định theo công thức sau:
Wc = [a×T×(100 - W1)×b×c]×N/[(100 - W2)×1.000] (m3). Trong đó:
a: Lượng cặn của một người thải ra một ngày (0,5- 0,8 lít/người.ng.đ).
T: Thời gian giữa 2 lần lấy cặn, chọn: T= 365 ngày.
W1, W2: độ ẩm của cặn tươi và cặn khi lên men, (%). Chọn: W1=95%, W2=90%.
b: Hệ số giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%) và lấy bằng 0,7.
c: Hệ số để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn (20%) và lấy bằng 1,2.
N: Số người mà bể phục vụ 13 người
=> Wc = [0,8×365×(100 - 95)×0,7×1,2×13]/[(100 - 90)×1.000] = 1,59 m3
Tổng thể tích bể tự hoại là 1,2 + 1,59 = 2,79 m3. Hiện tại, Chủ cơ sở đã xây dựng hoàn thiện hầm tự hoại có thể tích 6 m3, nằm ở góc phía Đông Bắc của Cửa hàng, đảm bảo xử lý lượng nước thải phát sinh.
Bể tự hoại: bể bê tông đá 4×6, M100, đất nền đầm chặt K=0,95, thành xây blô M150, trát trong vữa xi măng M75, dày 30mm, trát ngoài vữa xi măng M50, dày 15mm. Ống thoát hơi bể tự hoại dùng ống PVC D110. Nắp đan BTCT đá 2×4, M200.
[bookmark: _Toc118097294]2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
Trong quá trình hoạt động của cơ sở đã phát sinh ra khí thải, bụi từ hoạt động ra vào Cửa hàng của các phương tiện giao thông. Hơi xăng dầu bay hơi khi nhập, xuất xăng dầu. Ngoài ra, khí thải còn phát sinh từ quá trình phân hủy chất thải rắn hữu cơ, từ những nơi chứa rác, khu vệ sinh... 
Tuy nhiên, qua kết quả giám sát của cơ sở tại chương V cho thấy kết quả quan trắc khí thải nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo quy định. Điều đó cho thấy, hoạt động của Cửa hàng tác động không lớn đến CBCNV, người dân trong khu vực.
Nhưng để hạn chế đến mức thấp nhất hơi xăng dầu khuếch tán ra môi trường bên ngoài, cơ sở đã áp dụng có hiệu quả các biện pháp như sau:
 - Thiết kế, lắp đặt hệ thống xuất, nhập, hệ thống van thở, tuân thủ theo các yêu cầu của QCVN 01:2013/BCT quy chuẩn quốc gia về Cửa hàng xăng dầu - yêu cầu thiết kế.
- Xe ô tô để vận chuyển xăng dầu phải là xe chuyên dụng được thiết kế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Thường xuyên tập huấn và huấn luyện công nhân thực hiện các nguyên tắc và thao tác bơm cẩn thận trong quá trình bán xăng dầu.
- Tổ chức vệ sinh hằng ngày trên toàn bộ mặt bằng khu vực Cửa hàng.
- Trang bị áo quần, găng tay, khẩu trang cho công nhân lao động.
- Hằng ngày, công nhân của Cửa hàng sẽ tiến hành phun nước nhằm hạn chế bụi phát sinh do gió hoặc do các phương tiện ra vào Cửa hàng.
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Nguồn phát sinh chất thải rắn từ quá trình sinh hoạt của 3 cán bộ, công nhân của Cửa hàng và khoảng 10 khách vãng lai/ngày. Lượng CTR phát sinh chủ yếu là thức ăn dư thừa, vỏ hoa quả, giấy vụn, túi nilon, chai, lọ… Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh thực tế tại Cửa hàng khoảng 3 kg/ngày. Hiện tại Cửa hàng đã thực hiện các biện pháp thu gom và xử lý như sau: 
- Bố trí 2 sọt rác 20 lít tại vị trí ra vào Cửa hàng để thu gom rác, sau đó Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà sẽ mang đi xử lý.
Biện pháp này hiện đang được áp dụng có hiệu quả, do đó trong thời gian tới Cửa hàng sẽ tiếp tục áp dụng.
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[bookmark: _Toc116913845][bookmark: _Toc116913933]Hoạt động của Cửa hàng phát sinh các chất thải nguy hại như sau:
Bảng 3.1. Thống kê chất thải nguy hại
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Các chất thải này sẽ được thu gom, phân loại vào các thùng chứa có nắp đậy 20 lít và đưa về kho chứa CTNH có diện tích 2,5 m2, có kết cấu bằng tường xây, nền xi măng, được xây dựng ở góc phía Đông Bắc của Cửa hàng.
Hiện nay, toàn bộ CTNH tại Cửa hàng đã được thu gom vào các thùng chứa có nắp đậy và dán nhãn CTNH, tuy nhiên chưa có hợp đồng xử lý. Vì vậy, trong thời gian tới Cửa hàng sẽ hợp đồng với Công ty có chức năng về việc thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH trên địa bàn.
[bookmark: bookmark736][bookmark: _Toc118097307]5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
	Nguồn phát sinh tiếng ồn tại Cửa hàng chủ yếu từ các phương tiện ra vào Cửa hàng để mua xăng dầu. Do đó, Cửa hàng sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau:
	- Quy định tốc độ các loại phương tiện khi ra vào Cửa hàng.
	- Yêu cầu các phương tiện ra vào Cửa hàng hạn chế sử dụng còi xe, các trường hợp khi cần sẽ yêu cầu tắt máy trước khi vào Cửa hàng.
[bookmark: _Toc103869725][bookmark: _Toc106094488][bookmark: _Toc107848930][bookmark: _Toc107849063][bookmark: _Toc110870753][bookmark: _Toc112830084][bookmark: _Toc114124736][bookmark: _Toc114150571][bookmark: _Toc118097308]6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
[bookmark: _Toc223633180][bookmark: _Toc375904357][bookmark: _Toc400723359][bookmark: _Toc401734968][bookmark: _Toc402302161][bookmark: _Toc401923210][bookmark: _Toc411150879][bookmark: _Toc429147815][bookmark: _Toc429148154][bookmark: _Toc430265060][bookmark: _Toc430265627][bookmark: _Toc430593645][bookmark: _Toc430593862][bookmark: _Toc118097309][bookmark: _Toc211762092][bookmark: _Toc223633181]6.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố cháy, nổ
- Cửa hàng đã có Giấy chứng nhận số 221/ĐK-PCCC ngày 10/08/2012 của phòng cảnh sát PCCC&CNCH về việc đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
- Toàn bộ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của Cửa hàng tuân thủ theo QCVN 01-2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế Cửa hàng xăng dầu trong phòng chống cháy nổ được bố trí như sau:
+ Trang bị các bình cứu hỏa cả trên xe đẩy cơ động và vách treo tường tại nhà bán hàng, khu vực văn phòng, cột bơm xăng dầu. Trong đó, bình chữa cháy có xe đẩy MFZT35 loại 35kg có 02 bình. Bình chữa cháy MFZ8 có 04 bình, MFZ4 có 05 bình. Các bình chữa cháy được bố trí tại các vị trí thuận tiện ở Cửa hàng, dễ nhìn thấy cùng với các chăn sợi.
+ Trang bị các tiêu lệnh PCCC, kẻng báo cháy. Các biển báo và ký hiệu cấm lửa, không sử dụng điện thoại… ở các vị trí cần thiết như các cột bơm và phía trước nhà bán hàng, xung quanh vách tường.
- Các bể chứa xăng, dầu được chôn ngầm dưới cát, có hệ thống kết cấu neo bể chống đẩy nổi. Xung quanh bể có hệ thống cọc tiếp địa chống tĩnh điện đảm bảo an toàn tuyệt đối khi xe vào nhập hàng.
- Bố trí 1 bể chứa nước 1,5 m3 và 1 bể chứa cát 0,5 m3 sát bể chứa xăng dầu để đảm bảo phòng cháy chữa cháy.
- Toàn bộ đường ống xuất xăng, dầu ra cột bơm và hệ thống thu hồi hơi xăng được bọc vải thủy tinh bảo vệ và bố trí trong rãnh kín có đan bê tông cốt thép chịu lực. Rãnh kín dẫn các đường ống xuất bán xăng, dầu ra đúng các vị trí cột bơm.
- Các chi tiết của cụm bể chứa xăng dầu như họng nhập, van thở cùng hệ thống thu hồi xăng được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt theo QCVN 01-2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế Cửa hàng xăng dầu để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
- Xung quanh Cửa hàng đã xây dựng tường bao kín cao 2,7 m để đảm bảo phòng cháy chữa cháy.
- Thường xuyên diên tập công tác PCCC cho cán bộ công nhân viên Cửa hàng.
[bookmark: _Toc118097310]6.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố tràn dầu
Hiểu rõ đặc thù các hoạt động của mình, Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Du luôn coi trọng công tác phòng chống và ứng phó với các sự cố có thể xảy ra. Công ty đã thiết kế hệ thống xuất, nhập xăng dầu theo đúng quy định, các vật liệu lưu chứa, đường dẫn được lựa chọn đúng chất lượng, đảm bảo bền bỉ, an toàn với thời gian. Hiện tại cơ sở đã được phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại số 1970/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh.   
Các phương tiện, trang thiết bị ứng phó mà Công ty đã trang bị như hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện chiếu sáng của Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Du và các trang thiết bị ƯPSCTD như chăn sợi, giấy thấm, cát chữa cháy, phao quây để thu hồi dầu tràn không để phân tán rộng ra môi trường. Trong trường hợp sự cố tràn dầu xảy ra vượt khả năng ứng phó của Cửa hàng sẽ thông báo với cơ quan chức năng liên quan để ứng cứu kịp thời.
	Đồng thời, xây dựng kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu theo quy định như sau:
* Quy trình chung: 
Tổ chức cứu nạn và khống chế nguồn gây dầu tràn: Khi xảy ra sự cố, trước tiên tìm mọi biện pháp cứu người bị nạn thoát khỏi vùng nguy hiểm (nếu có) và khống chế nguồn gây dầu tràn. Triển khai các công việc sau:
- Khi phát hiện sự cố, phải khống chế ngay nguồn gây dầu tràn ngay sau khi phát hiện sự cố, ngừng hoạt động xuất/nhập dầu tại Cửa hàng, đóng tất cả các van có liên quan, sơ tán nhanh chóng các phương tiện, con người đang có mặt tại Cửa hàng.
- Tiếp cận hiện trường, tìm mọi biện pháp cứu người bị nạn (nếu có) và di tản ra khỏi khu vực sự cố.
- Phối hợp tổ chức lực lượng, phương tiện đảm bảo đảm bảo phòng chống cháy nổ báo động đến các phương tiện, người dân xung quanh Cửa hàng tránh xa khu vực dầu tràn. Nghiêm cấm các hành vi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt trong vùng sự cố.
- Báo cáo tình trạng thực tế ban đầu về dầu tràn.
- Bảo đảm an toàn, an ninh khu vực sự cố.
* Thông báo, báo động:
- Khi xảy ra sự cố, người phát hiện sự cố phải thông báo ngay cho Cửa hàng trưởng/Đội trưởng đội ƯPSCTD, Cửa hàng trưởng thông báo cho Giám đốc Công ty/Trưởng BCĐ để BCĐ kịp thời có mặt chỉ đạo xử lý sự cố, quyết định phương án ứng cứu.
- Khẩn trương báo động đến toàn bộ nhân viên, khách hàng, người dân xung quanh … để sẵn sàng ứng phó hoặc di tản ra khỏi vùng sự cố.
Tùy mức độ dầu tràn để quyết định mức độ thông báo, báo động.
* Đánh giá sự cố: Mục đích nhằm xác định mức độ sự cố, cung cấp thông tin nhằm hướng dẫn, kiểm soát và ứng cứu.
- Các thông tin cần thiết để thực hiện đánh giá như vị trí và loại sự cố, ước lượng khối lượng dầu tràn, nguồn gây dầu tràn, loại dầu tràn, hướng gió, điều kiện thời tiết.
- Các thông tin cần xác định gồm:
+ Hướng di chuyển của vệt dầu;
+ Khả năng ảnh hưởng của dầu tràn;
+ Xác định nguyên nhân gây sự cố và khả năng tự ứng cứu ban đầu của bên gây sự cố, mức độ hỗ trợ của các cơ quan liên quan;
+ Mức độ thông báo/báo động;
+ Sự cần thiết phải áp dụng các biện pháp an ninh để hạn chế việc tiếp cận dầu tràn.
+ Các hoạt động khả thi có thể thực hiện để kiểm soát nguồn dầu tràn, để chuyển hướng, ngăn chặn, cô lập và thu hồi dầu; làm sạch và khôi phục khu vực bị ảnh hưởng.
+ Thực lực của Đội Ứng phó sự cố tràn dầu (ƯPCSTD) tại hiện trường và các thiết bị ứng phó cần có để tiến hành thực hiện các hoạt động ứng phó;
+ Mức độ an toàn khi thực hiện các hoạt động kiểm soát, ứng phó.
* Lựa chọn phương án ứng phó và huy động trang thiết bị/lực lương ứng phó
Để có phương án ứng phó có hiệu quả, nhiệm vụ quan trọng của Chỉ huy trưởng và Đội trưởng đội ƯPCSTD là lựa chọn phương pháp ứng phó và huy động trang thiết bị/lực lượng để tổ chức ứng phó.
- Chỉ huy trưởng (giám đốc Công ty) lựa chọn phương pháp ứng phó
- Đội trưởng Đội ƯPCSTD căn cứ quyết định phương pháp ứng phó của Chỉ huy trưởng, căn cứ vào thực tế hiện trường khu vực xảy ra sự cố để lập ra phương án ứng phó tại hiện trường.
- Huy động toàn bộ lực lượng/trang thiết bị của cửa hàng tham gia ứng phó. Ngoài ra có thể huy động hỗ trợ từ các đơn vị liên quan trong trường hợp cần thiết.
* Phương án ứng phó sự cố tại hiện trường:
- Tìm mọi cách ngăn không cho dầu tiếp tục chảy ra môi trường; căn cứ vào tình hình thực tế tại hiện trường để sử dụng có hiệu quả các thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu, PCCC, hệ thống thu gom tách ly dầu, bơm hút dầu… để tiến hành thu gom, xử lý dầu tại hiện trường.
- Tránh phát sinh nguồn ô nhiễm thứ cấp: thiết lập ranh giới rõ ràng giữa “vùng ô nhiễm” và ‘‘vùng sạch’’, kiểm tra thường xuyên các thiết bị để tránh rò rỉ đảm bảo mọi dụng cụ phải kín…
- Mọi hoạt động ứng phó đều phải được thực hiện sao cho tính mạng và sự an toàn của lực lượng ứng phó nói riêng và con người nói chung được đảm bảo ở một mức độ cao nhất.
* Kết thúc hoạt động ứng cứu:
- Sau khi hoàn thành công tác ứng phó hiện trường, môi trường đảm bảo, không còn nguy cơ cháy nổ, Chỉ huy trưởng ra lệnh kiểm tra, bảo trì, làm sạch và thu hồi các thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác ƯPCSTD về vị trí ban đầu.
+ Các trang thiết bị trước khi ra khỏi khu vực sự cố phải được làm sạch nhằm tránh ô nhiễm thứ cấp.
+ Thu hồi trang thiết bị, vật tư còn có khả năng sử dụng, tiến hành kiểm tra, bảo trì.
+ Tiến hành rà soát và có kế hoạch bổ sung các trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu và PCCC đảm bảo đủ số lượng, chất lượng để sẵn sàng ứng phó.
+ Sửa chữa máy móc, thiết bị hư hỏng để nhanh chóng trở lại sản xuất.
- Xử lý dầu thu hồi và vật liệu nhiễm dầu:
+ Giảm thiểu chất thải tại nguồn: dọn sạch rác thải, đá, cỏ… (nếu có thể) nơi có thể tràn đến; tái sử dụng trang bị bảo hộ, dụng cụ thu dọn.
[bookmark: OLE_LINK6]+ Xử lý: Dầu thu hồi, vật liệu hấp phụ dầu và các chất thải nhiễm dầu được chứa tạm thời một cách an toàn, tập trung về một địa điểm, ngăn không cho thấm tràn ra môi trường xung quanh và sau đó được chuyển đến nơi xử lý sau cùng.
Việc xử lý dầu phải do đơn vị có đủ năng lực thực hiện. Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để xử lý chất thải nhiễm dầu khi có sự cố xảy ra.
- Thực hiện công tác bồi thường thiệt hại (nếu có): thu thập thông tin, thiệt hại, lập các thủ tục và hồ sơ cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc103869728][bookmark: _Toc106094491][bookmark: _Toc107848937][bookmark: _Toc107849071][bookmark: _Toc110870755]- Ngoài ra, trong quá trình ứng phó tiến hành lập, các biên bản, báo cáo cần thiết để cung cấp thông tin, báo cáo cho cơ quan chức năng theo dõi hoặc sử dụng trong công tác bồi thường thiệt hại. 
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[bookmark: _Toc118097312]1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
[bookmark: _Toc118097313][bookmark: _Toc103869736][bookmark: _Toc106094499][bookmark: _Toc107849076][bookmark: _Toc110870760][bookmark: _Toc112830093][bookmark: _Toc114124745][bookmark: _Toc114150580]1.1. Nước thải sinh hoạt
- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt của 3 CBCNV và 10 khách vãng lai/ngày.
- Lưu lượng xả thải tối đa: Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,6 m3/ngày.đêm.
- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn, định kỳ khoảng 2 năm/lần thuê đơn vị hút hầm vệ sinh tại Đông Hà để xử lý. Vì vậy, chủ cơ sở không đề nghị cấp phép đối với nước thải sinh hoạt.
[bookmark: _Toc118097314]1.2. Nước thải (nước mưa chảy tràn trên sân đường có dầu mỡ thải)
- Nguồn phát sinh nước thải: nước mưa chảy tràn trên sân bãi bê tông có dầu mỡ thải.
- Lưu lượng xả thải tối đa: Nước thải là nước mưa chảy tràn qua sân bãi bê tông có dầu rơi vãi, với lưu lượng 25 m3/ngày.
- Dòng nước thải: Nước thải sau khi xử lý ở hệ thống xử lý nước thải đạt cột B của QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của kho và Cửa hàng xăng dầu.
- Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng thải: Chất lượng môi trường nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải đạt cột B của QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn Quốc gia về nước thải của kho và Cửa hàng xăng dầu. Nồng độ các chất ô nhiễm sau khi xử lý đạt giới hạn cho phép như sau:
[bookmark: _Toc116033335][bookmark: _Toc116463945][bookmark: _Toc116913940]Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn ô nhiễm
	[bookmark: _Toc118097315]TT
	[bookmark: _Toc116032748][bookmark: _Toc116460586][bookmark: _Toc116546422][bookmark: _Toc116912964][bookmark: _Toc118097316]Chỉ tiêu
	[bookmark: _Toc116032749][bookmark: _Toc116460587][bookmark: _Toc116546423][bookmark: _Toc116912965][bookmark: _Toc118097317]Đơn vị
	[bookmark: _Toc116032750][bookmark: _Toc116460588][bookmark: _Toc116546424][bookmark: _Toc116912966][bookmark: _Toc118097318]QCVN 29:2010/BTNMT (cột B) - Cửa hàng không có dịch vụ rửa xe

	[bookmark: _Toc116032751][bookmark: _Toc116460589][bookmark: _Toc116546425][bookmark: _Toc116912967][bookmark: _Toc118097319]1
	[bookmark: _Toc116032752][bookmark: _Toc116460590][bookmark: _Toc116546426][bookmark: _Toc116912968][bookmark: _Toc118097320]pH
	[bookmark: _Toc116032753][bookmark: _Toc116460591][bookmark: _Toc116546427][bookmark: _Toc116912969][bookmark: _Toc118097321]-
	[bookmark: _Toc116032754][bookmark: _Toc116460592][bookmark: _Toc116546428][bookmark: _Toc116912970][bookmark: _Toc118097322]5,5 - 9

	[bookmark: _Toc116032755][bookmark: _Toc116460593][bookmark: _Toc116546429][bookmark: _Toc116912971][bookmark: _Toc118097323]2
	[bookmark: _Toc116032756][bookmark: _Toc116460594][bookmark: _Toc116546430][bookmark: _Toc116912972][bookmark: _Toc118097324]TSS
	[bookmark: _Toc116032757][bookmark: _Toc116460595][bookmark: _Toc116546431][bookmark: _Toc116912973][bookmark: _Toc118097325]mg/l
	[bookmark: _Toc116032758][bookmark: _Toc116460596][bookmark: _Toc116546432][bookmark: _Toc116912974][bookmark: _Toc118097326]120

	[bookmark: _Toc116032759][bookmark: _Toc116460597][bookmark: _Toc116546433][bookmark: _Toc116912975][bookmark: _Toc118097327]3
	[bookmark: _Toc116032760][bookmark: _Toc116460598][bookmark: _Toc116546434][bookmark: _Toc116912976][bookmark: _Toc118097328]COD
	[bookmark: _Toc116032761][bookmark: _Toc116460599][bookmark: _Toc116546435][bookmark: _Toc116912977][bookmark: _Toc118097329]mg/l
	[bookmark: _Toc116032762][bookmark: _Toc116460600][bookmark: _Toc116546436][bookmark: _Toc116912978][bookmark: _Toc118097330]150

	[bookmark: _Toc116032763][bookmark: _Toc116460601][bookmark: _Toc116546437][bookmark: _Toc116912979][bookmark: _Toc118097331]4
	[bookmark: _Toc116032764][bookmark: _Toc116460602][bookmark: _Toc116546438][bookmark: _Toc116912980][bookmark: _Toc118097332]Dầu mỡ
	[bookmark: _Toc116032765][bookmark: _Toc116460603][bookmark: _Toc116546439][bookmark: _Toc116912981][bookmark: _Toc118097333]mg/l
	[bookmark: _Toc116032766][bookmark: _Toc116460604][bookmark: _Toc116546440][bookmark: _Toc116912982][bookmark: _Toc118097334]30


- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 
+ Vị trí xả nước thải: 01 vị trí tại góc phía Tây Nam của Cửa hàng. Tọa độ: X: 589.823 m; Y: 1.858.955 m (Hệ tọa độ VN2000, KTT 160⁰15’, múi chiếu 3⁰). Nước sau xả thải tự chảy về rãnh thoát nước nằm về phía Tây của Cửa hàng, theo rãnh này chảy về cống thoát nước dọc đường Nguyễn Du.
+ Phương thức xả thải: Xả thải sau khi qua hệ thống xử lý sẽ tự chảy ra môi trường.
[bookmark: _Toc118097335]2. Nội dung đề nghị cấp phép với khí thải
Quá trình hoạt động của cơ sở chỉ phát sinh bụi, khí thải từ các nguồn phân tán như phương tiện giao thông, hơi xăng dầu. Các nguồn phát sinh này đều được giảm thiểu bằng các biện pháp quản lý nội vi như đề xuất tại chương III. Do đó, chủ cơ sở không đề nghị cấp phép đối với khí thải.
[bookmark: _Toc118097336]3. Nội dung đề nghị cấp phép với tiếng ồn, độ rung
Quá trình hoạt động của cơ sở chỉ phát sinh tiếng ồn, độ rung trong quá trình xuất, nhập dầu của các phương tiện. Các nguồn này đều được giảm thiểu bằng các biện pháp quản lý phương tiện lưu thông ra vào khu vực Cửa hàng. Do đó, không đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung.


[bookmark: _Toc118097337][bookmark: _Toc107849077][bookmark: _Toc110870761][bookmark: _Toc112830094][bookmark: _Toc114124746][bookmark: _Toc114150581][bookmark: _Toc103869737][bookmark: _Toc106094500][bookmark: bookmark487]CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

[bookmark: _Toc118097338]1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
[bookmark: _Toc116033341]Để đánh giá được hiện trạng môi trường trong khu vực của Cửa hàng, báo cáo tham khảo báo cáo giám sát môi trường năm 2021 và năm 2022 của Cửa hàng do Trung tâm Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình thực hiện. Dữ liệu môi trường tại cơ sở như sau:
[bookmark: _Toc116463953][bookmark: _Toc116546779][bookmark: _Toc116913949]Bảng 5.1. Kết quả giám sát chất lượng môi trường nước thải năm 2021, 2022 
	[bookmark: _Toc118097339]TT
	[bookmark: _Toc116460612][bookmark: _Toc116546448][bookmark: _Toc116912988][bookmark: _Toc118097340]Thông số
	[bookmark: _Toc116032773][bookmark: _Toc116460613][bookmark: _Toc116546449][bookmark: _Toc116912989][bookmark: _Toc118097341]Đơn vị
	[bookmark: _Toc116546450][bookmark: _Toc116912990][bookmark: _Toc118097342]Kết quả
	[bookmark: _Toc116032775][bookmark: _Toc116460616][bookmark: _Toc116546451][bookmark: _Toc116912991][bookmark: _Toc118097343]QCVN 29:2010/BTNMT (Cột B)

	
	
	
	[bookmark: _Toc116546452][bookmark: _Toc116912992][bookmark: _Toc118097344]Năm 2021
	[bookmark: _Toc116546453][bookmark: _Toc116912993][bookmark: _Toc118097345]Năm 2022
	

	[bookmark: _Toc116032776][bookmark: _Toc116460617][bookmark: _Toc116546454][bookmark: _Toc116912994][bookmark: _Toc118097346]1
	[bookmark: _Toc116032777][bookmark: _Toc116460619][bookmark: _Toc116546456][bookmark: _Toc116912995][bookmark: _Toc118097347]pH
	[bookmark: _Toc116032778][bookmark: _Toc116460620][bookmark: _Toc116546457][bookmark: _Toc116912996][bookmark: _Toc118097348]-
	[bookmark: _Toc116032779][bookmark: _Toc116460621][bookmark: _Toc116546458][bookmark: _Toc116912997][bookmark: _Toc118097349]6,6
	[bookmark: _Toc116460622][bookmark: _Toc116546459][bookmark: _Toc116912998][bookmark: _Toc118097350]6,3
	[bookmark: _Toc116032780][bookmark: _Toc116460623][bookmark: _Toc116546460][bookmark: _Toc116912999][bookmark: _Toc118097351]5,5 - 9

	[bookmark: _Toc116032781][bookmark: _Toc116460624][bookmark: _Toc116546461][bookmark: _Toc116913000][bookmark: _Toc118097352]2
	[bookmark: _Toc116032782][bookmark: _Toc116460625][bookmark: _Toc116546462][bookmark: _Toc116913001][bookmark: _Toc118097353]TSS
	[bookmark: _Toc116032783][bookmark: _Toc116460626][bookmark: _Toc116546463][bookmark: _Toc116913002][bookmark: _Toc118097354]mg/l
	[bookmark: _Toc116032784][bookmark: _Toc116460627][bookmark: _Toc116546464][bookmark: _Toc116913003][bookmark: _Toc118097355]110
	[bookmark: _Toc116460628][bookmark: _Toc116546465][bookmark: _Toc116913004][bookmark: _Toc118097356]110
	[bookmark: _Toc116032785][bookmark: _Toc116460629][bookmark: _Toc116546466][bookmark: _Toc116913005][bookmark: _Toc118097357]120

	[bookmark: _Toc116032786][bookmark: _Toc116460630][bookmark: _Toc116546467][bookmark: _Toc116913006][bookmark: _Toc118097358]3
	[bookmark: _Toc116032787][bookmark: _Toc116460631][bookmark: _Toc116546468][bookmark: _Toc116913007][bookmark: _Toc118097359]COD
	[bookmark: _Toc116032788][bookmark: _Toc116460632][bookmark: _Toc116546469][bookmark: _Toc116913008][bookmark: _Toc118097360]mg/l
	[bookmark: _Toc116032789][bookmark: _Toc116460633][bookmark: _Toc116546470][bookmark: _Toc116913009][bookmark: _Toc118097361]104,6
	[bookmark: _Toc116460634][bookmark: _Toc116546471][bookmark: _Toc116913010][bookmark: _Toc118097362]105,6
	[bookmark: _Toc116032790][bookmark: _Toc116460635][bookmark: _Toc116546472][bookmark: _Toc116913011][bookmark: _Toc118097363]150

	[bookmark: _Toc116032791][bookmark: _Toc116460636][bookmark: _Toc116546473][bookmark: _Toc116913012][bookmark: _Toc118097364]4
	[bookmark: _Toc116032792][bookmark: _Toc116460637][bookmark: _Toc116546474][bookmark: _Toc116913013][bookmark: _Toc118097365]Dầu mỡ
	[bookmark: _Toc116032793][bookmark: _Toc116460638][bookmark: _Toc116546475][bookmark: _Toc116913014][bookmark: _Toc118097366]mg/l
	[bookmark: _Toc116032794][bookmark: _Toc116460639][bookmark: _Toc116546476][bookmark: _Toc116913015][bookmark: _Toc118097367]11,9
	[bookmark: _Toc116460640][bookmark: _Toc116546477][bookmark: _Toc116913016][bookmark: _Toc118097368]12,7
	[bookmark: _Toc116032795][bookmark: _Toc116460641][bookmark: _Toc116546478][bookmark: _Toc116913017][bookmark: _Toc118097369]30


[bookmark: _Toc116032796][bookmark: _Toc116460642][bookmark: _Toc116546479][bookmark: _Toc116913018][bookmark: _Toc118097370]Ghi chú: - QCVN 29: 2010/BTNMT (Cột B Cửa hàng không có dịch vụ rửa xe): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và Cửa hàng xăng dầu.
[bookmark: _Toc116913019][bookmark: _Toc118097371]- Vị trí lấy mẫu: 01 vị trí ở đầu ra của hệ thống xử lý nước thải.
[bookmark: _Toc116032797][bookmark: _Toc116460643][bookmark: _Toc116546480][bookmark: _Toc116913020][bookmark: _Toc118097372]* Nhận xét:
[bookmark: _Toc116032798][bookmark: _Toc116460644][bookmark: _Toc116546481][bookmark: _Toc116913021][bookmark: _Toc118097373][bookmark: _Toc116032826][bookmark: _Toc103869766][bookmark: _Toc106094528][bookmark: _Toc107849079][bookmark: _Toc110870763][bookmark: _Toc112830096][bookmark: _Toc114124748][bookmark: _Toc114150583]Từ kết quả phân tích ở bảng 5.1 cho thấy, tại thời điểm giám sát năm 2021, 2022 tất cả các thông số chất lượng nước thải được phân tích đều trong giới hạn cho phép theo QCVN 29:2010/BTNMT (Cột B, Cửa hàng không có dịch vụ rửa xe): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và Cửa hàng xăng dầu.
[bookmark: _Toc118097374]2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí và tiếng ồn
Để đánh giá được hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn của Cửa hàng, báo cáo tham khảo báo cáo giám sát môi trường năm 2021 và năm 2022 của Cửa hàng do Trung tâm Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình thực hiện. Dữ liệu môi trường tại cơ sở như sau:
[bookmark: _Toc116033343][bookmark: _Toc116463954][bookmark: _Toc116546780][bookmark: _Toc116913950]Bảng 5.2. Kết quả giám sát chất lượng không khí và tiếng ồn năm 2021, 2022
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN
[bookmark: _Toc118097375]05:2013/BTNMT 

	
	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	

	1
	[bookmark: _Toc116032828][bookmark: _Toc116460647][bookmark: _Toc116546484][bookmark: _Toc116913023][bookmark: _Toc118097376]Nhiệt độ
	°C
	27
	27
	-

	2
	[bookmark: _Toc116032829][bookmark: _Toc116460648][bookmark: _Toc116546485][bookmark: _Toc116913024][bookmark: _Toc118097377]Độ ẩm
	[bookmark: _Toc116032830][bookmark: _Toc116460649][bookmark: _Toc116546486][bookmark: _Toc116913025][bookmark: _Toc118097378]%
	82
	79
	-

	3
	[bookmark: _Toc116032831][bookmark: _Toc116460650][bookmark: _Toc116546487][bookmark: _Toc116913026][bookmark: _Toc118097379]Tiếng ồn
	[bookmark: _Toc116032832][bookmark: _Toc116460651][bookmark: _Toc116546488][bookmark: _Toc116913027][bookmark: _Toc118097380]dB(A)
	61,7
	66,1
	70(1)

	4
	[bookmark: _Toc116546489][bookmark: _Toc116913028][bookmark: _Toc118097381]Bụi
	[bookmark: _Toc116546490]μg/m3
	[bookmark: _Toc116546491][bookmark: _Toc116913029][bookmark: _Toc118097382]180
	[bookmark: _Toc116546492][bookmark: _Toc116913030][bookmark: _Toc118097383]180
	[bookmark: _Toc116546493][bookmark: _Toc116913031][bookmark: _Toc118097384]300

	5
	[bookmark: _Toc116546494][bookmark: _Toc116913032][bookmark: _Toc118097385]SO2
	μg/m3
	[bookmark: _Toc116546496][bookmark: _Toc116913033][bookmark: _Toc118097386]46
	[bookmark: _Toc116546497][bookmark: _Toc116913034][bookmark: _Toc118097387]65
	[bookmark: _Toc116546498][bookmark: _Toc116913035][bookmark: _Toc118097388]350

	6
	[bookmark: _Toc116546499][bookmark: _Toc116913036][bookmark: _Toc118097389]NO2
	μg/m3
	[bookmark: _Toc116546501][bookmark: _Toc116913037][bookmark: _Toc118097390]52
	[bookmark: _Toc116546502][bookmark: _Toc116913038][bookmark: _Toc118097391]51
	[bookmark: _Toc116546503][bookmark: _Toc116913039][bookmark: _Toc118097392]200

	7
	[bookmark: _Toc116546504][bookmark: _Toc116913040][bookmark: _Toc118097393]CO
	μg/m3
	[bookmark: _Toc116546506][bookmark: _Toc116913041][bookmark: _Toc118097394]<3000
	[bookmark: _Toc116546507][bookmark: _Toc116913042][bookmark: _Toc118097395]<3000
	[bookmark: _Toc116546508][bookmark: _Toc116913043][bookmark: _Toc118097396]30000


[bookmark: _Toc116546509][bookmark: _Toc116913044][bookmark: _Toc116032859][bookmark: _Toc116460685][bookmark: _Toc118097397][bookmark: _Toc116546510][bookmark: _Toc116913045]Ghi chú:  - QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
[bookmark: _Toc116913046][bookmark: _Toc118097398]	- (1) QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
[bookmark: _Toc116032861][bookmark: _Toc116460687][bookmark: _Toc116546511][bookmark: _Toc116913047][bookmark: _Toc118097399]- “-”: Không quy định;
[bookmark: _Toc116913048][bookmark: _Toc118097400]- Vị trí đo: Cách cửa ra vào Cửa hàng 5 m.
[bookmark: _Toc116032862][bookmark: _Toc116460688][bookmark: _Toc116546512][bookmark: _Toc116913049][bookmark: _Toc118097401]* Nhận xét: 
[bookmark: _Toc116032863][bookmark: _Toc116460689][bookmark: _Toc116546513][bookmark: _Toc116913050][bookmark: _Toc118097402]	Kết quả tại bảng 5.2 cho thấy thời điểm giám sát năm 2021 và năm 2022, tất cả các thông số tiếng ồn và không khí xung quanh đều trong giới hạn cho phép (QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn).


[bookmark: _Toc118097403][bookmark: _Toc103869767][bookmark: _Toc106094529][bookmark: _Toc107849080][bookmark: _Toc110870764][bookmark: _Toc112830097][bookmark: _Toc114124749][bookmark: _Toc114150584]CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

[bookmark: _Toc118097404]1.  Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
[bookmark: _Toc107849082]Căn cứ vào kết quả giám sát môi trường năm 2021, 2022 tại bảng 5.1 và 5.2 cho thấy các thông số chất lượng nước thải, không khí xung quanh và tiếng ồn đều nằm trong giới hạn cho phép do đó chủ cơ sở không đề xuất các công trình xử lý cần vận hành thử nghiệm theo quy định tại điều 31, nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
[bookmark: _Toc118097405]2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật
[bookmark: _Toc118097407]2.1. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
[bookmark: bookmark356][bookmark: bookmark647]Cơ sở không thuộc đối tượng lưu lượng xả nước thải lớn ra môi trường theo quy định tại điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Căn cứ quy định tại khoản 1, 2 Điều 111 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc nước thải tự động liên tục.
[bookmark: _Toc118097406]2.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án
a. Quan trắc nước thải
- Vị trí giám sát: 01 vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước thải ở phía Tây Nam Cửa hàng.
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.
- Thông số giám sát: pH, TSS (chất rắn lơ lửng), COD, BOD5, tổng dầu mỡ, Coliform. 
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: Cột B của QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của kho và Cửa hàng xăng dầu. 
b. Quan trắc không khí	
- Vị trí giám sát: 01 vị trí cách cửa ra vào Cửa hàng 5 m về phía Nam.
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.
- Thông số giám sát: Các thông số vi khí hậu, bụi, tiếng ồn, NO2, CO và SO2. 
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
[bookmark: _Toc118097408]3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 
Kinh phí quan trắc môi trường hàng năm của cơ sở là 10.000.000 đồng.
[bookmark: _Toc103869777][bookmark: _Toc106094539][bookmark: _Toc107849089][bookmark: _Toc110870770][bookmark: _Toc112830103][bookmark: _Toc114124755][bookmark: _Toc114150590]

[bookmark: _Toc118097409][bookmark: _Toc103869778][bookmark: _Toc106094540][bookmark: _Toc107849090][bookmark: _Toc110870771][bookmark: _Toc112830104][bookmark: _Toc114124756][bookmark: _Toc114150591]CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Thời gian từ năm 2020 đến nay cơ sở chưa tiếp nhận các đợt thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc103869779][bookmark: _Toc106094541][bookmark: _Toc107849091][bookmark: _Toc110870772][bookmark: _Toc112830105][bookmark: _Toc114124757][bookmark: _Toc114150592]

[bookmark: _Toc118097410][bookmark: bookmark507][bookmark: bookmark508][bookmark: bookmark509][bookmark: _Toc103869780][bookmark: _Toc106094542][bookmark: _Toc107849092][bookmark: _Toc110870773][bookmark: _Toc112830106][bookmark: _Toc114124758][bookmark: _Toc114150593]CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

[bookmark: bookmark510]Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở cam kết thực hiện như sau: 
- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường.
[bookmark: bookmark511]- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.
- Cam kết thu gom, lữu trữ chất thải nguy hại và thuê đơn vị có chức năng xử lý đảm bảo theo quy định của pháp luật.

[bookmark: _Toc103869701][bookmark: _Toc106094352][bookmark: _Toc106094463][bookmark: _Toc107848917][bookmark: _Toc107849050][bookmark: _Toc103869781][bookmark: _Toc106094543][bookmark: _Toc107849093][bookmark: _Toc110870774][bookmark: _Toc112830107][bookmark: _Toc114124759][bookmark: _Toc114150594]

[bookmark: _Toc118097411]PHỤ LỤC BÁO CÁO

[bookmark: bookmark512]- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh;
[bookmark: bookmark513]- Giấy tờ về đất đai của cơ sở theo quy định của pháp luật;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC;
- Giấy xác nhận công trình ứng phó sự cố tràn dầu;
- Các văn bản pháp lý khác liên quan đến cơ sở.


